



     Đề cương kiểm tra 45 phút lần 1 kì II năm học 2016 -2017

                        Môn: Hóa học 8

I. Trắc nghiệm:

VQ1: :  Cho dãy các chất sau, dãy nào mà tất cả các chất đều là oxit ?

 A. CaCl2, NaOH, Al2O3.   B. SO2, H2SO4, Al2O3    C. CaO, H2O, SO3          D. CrO3, Ag2O, CaCO3
VQ2:  Cho dãy các oxit sau, dãy nào mà tất cả các oxit đều là oxit bazơ?

 A. CaO, Na2O, Al2O3.   B. SO2, K2O, Al2O3    C. CaO, Na2O, SO3          D. CrO3, Ag2O, P2O5
VQ3:  Cho dãy các oxit sau, dãy nào mà tất cả các oxit đều là oxit bazơ?

 A. CaO, Na2O, Al2O3.   B. SO2, K2O, Al2O3    C. CaO, Na2O, SO3          D. CrO3, Ag2O, P2O5
VQ4: Đốt cháy hết 2,88 gam Mg cần V lít O2 (đkc), thu được m gam magie oxit. Giá trị của m là:

   A. 2,88.                 B. 2,8.                                C. 4.                                  D. 4,8.

VQ5: Đốt cháy hết 2,88 gam Mg cần V lít O2 (đkc), thu được m gam magie oxit. Giá trị của V là:

   A. 1,344.                            B. 2,688.                       C. 2,24.                           D. 3,84.

VQ6: Đốt cháy hết 1,92 gam S cần dùng V lít không khí (đkc, VO2  = 1/5Vkk). Giá trị của V là:

   A. 1,344.                    B. 6,72.                                 C. 4,48.                          D. 13,44.
VQ7: Thành phần cơ bản của không khí gồm:

 A. CO2, O2, N2.           B. SO2, O2, N2, bụi.         C. CO2, O2, N2, hơi nước, bụi...    D. Cả A, B.

VQ8: Để nhận biết hai lọ khí riêng biệt : O2, CO2. Người ta dùng:

   A. Tàn đóm.                          B. Tàn đóm đỏ.               C. Nước vôi trong.    

   D. hai con châu chấu còn sống.                                    E. Cả B,C, D đều đúng.
I. Tự luận:
VQ9: Nêu điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy?
VQ10: Tại sao một chất cháy trong khí oxi lại mạnh hơn trong không khí?

VQ11: Viết CTHH axit hoặc bazơ tương ứng của mỗi oxit sau:

	CTHH của oxit
	Na2O
	CO2
	SO2
	CaO
	P2O5
	Fe2O3
	SO3
	K2O

	Axit hoặc  bazơ
	NaOH
	H2CO3
	
	
	
	
	
	


VQ12: Hoàn thành bảng sau:

	Oxit
	Tên oxit
	Loại oxit
	
	Oxit
	Tên oxit
	Loại oxit

	SO2
	
	
	
	Fe2O3
	
	

	Na2O
	
	
	
	SO3
	
	

	N2O5
	
	
	
	Fe3O4
	
	

	CuO
	
	
	
	Al2O3
	
	

	CO2
	
	
	
	P2O5
	
	


VQ13: Hoàn thành các pthh sau và phân loại chúng theo hai loại phản ứng hóa hợp và phân hủy? 

	1. Na              +             O2   (   ………..                

2 .  KClO3    (  ………    +     ………….

3.  Al              +             O2   (       ……………      

4.     ……..         +        O2    (              P2O5
	5.  KMnO4  (  K2MnO4   +         .......      +  ....      

6.  Mg              +             O2   (   ………..                 

7.  Fe              +             O2   ( .......                          

8.  H2O2 
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  ..............      +    ................


VQ14: Đốt cháy hết 7,75 gam P trong lọ có chứa 13,44 lít O2 (đkc) tạo ra m gam điphotpho pentaoxit. Tính: a. Khối lượng chất dư.                          b. m = ? ( 2 cách).

VQ15: Đốt cháy hết 2,16 gam Al trong lọ có chứa 1,344 lít O2 (đkc) tạo ra m gam nhôm oxit.  Tính: a. Khối lượng chất dư.                          B. m = ? ( 2 cách).

VQ16: Đốt cháy hết 3,36 gam Fe trong lọ có chứa 1,68 lít O2 (đkc) tạo ra m gam điphotpho pentaoxit. Tính: a. Khối lượng chất dư.                          B. m = ? ( 2 cách).

     Trắc nghiệm(3 điểm)                                   Tự luận: (7 điểm).      

_1547538649.unknown

